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(Trích dẫn một số quy định của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 

2017; Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 

06/6/2022 của Chính phủ; Thông tư số 

07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ 

Quốc phòng) 

 
1. Vi phạm quy định về kiểm tra, khám 

sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự 

(Khoản 8, Điều 1 của Nghị định số 

37/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt 

đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám 

sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định 

của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do 

chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận 

lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân 

sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp 

huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 

mà không có lý do chính đáng. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian 

dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của 

mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; 

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất 

khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán 

bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai 

lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được 

kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 

35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp 

hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự.    

      2. Vi phạm quy định về nhập ngũ 

(Khoản 9, Điều 1 của Nghị định số 

37/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

      1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt 

đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi 

trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do 

chính đáng. 

      2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm 

trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi 

đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ 

quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định. 

      3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp 

hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.    

      4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi 

vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 

3 Điều này. 

     3. Vi phạm các quy định về thực hiện 

nghĩa vụ quân sự 

(Khoản 10, Điều 1 của Nghị định số 

37/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

      1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

     a) Báo cáo không đầy đủ danh sách công dân 

nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có 

ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu 

của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; 

báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị 

và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức 

mình theo quy định; 

     b) Cố ý báo cáo không chính xác danh sách 

công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ 

có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu 

của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện 

nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; 

báo cáo không chính xác số lượng quân nhân dự 

bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức 

mình theo quy định. 

     2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

     a) Không báo cáo danh sách công dân nam đủ 

17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề 

chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội 

nhân dân từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; 

     b) Không báo cáo số lượng quân nhân dự bị 

và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức 

mình theo quy định. 
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     3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi không tiếp 

nhận trở lại trường học; không tiếp nhận và bố 

trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức 

cũ làm việc. 

     4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

     a) Buộc thực hiện việc báo cáo theo quy 

định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều này;    

     b) Buộc tiếp nhận trở lại trường học; tiếp 

nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ 

đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, 

tổ chức cũ làm việc đối với hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 3 Điều này. 

       “Lý do chính đáng” quy định tại Điều 6, 

Điều 7, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 

120/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 8, khoản 9, khoản 12, khoản 13 Điều 1 

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP 

   (Điều 4 của Thông tư số 07/2023/TT-BQP 

ngày 27/01/2023 của Bộ Quốc phòng quy định)       

      1. “Lý do chính đáng” là một trong các 

trường hợp sau: 

      a) Người phải thực hiện việc kiểm tra hoặc 

khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp 

hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ 

quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn 

tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến 

đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa 

vụ quân sự) nhưng bị ốm đau, tai nạn hoặc trên 

đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

      b) Thân nhân của người thực hiện nghĩa 

vụ quân sự, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ 

vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; cha nuôi, mẹ 

nuôi; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc 

chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm đau, 

tai nạn nặng đang điều trị tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

      c) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ 

quân sự quy định tại điểm b khoản này chết 

nhưng chưa tổ chức tang lễ hoặc tang lễ chưa 

kết thúc. 

     d) Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân 

sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện 

nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm b khoản 

này nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch 

bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến cuộc sống. 

     đ) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không 

nhận được lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức 

khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức 

khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập 

ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi 

tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn 

sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; hoặc có 

nhận được lệnh, nhưng trong lệnh không ghi rõ 

thời gian, địa điểm do lỗi của người hoặc cơ 

quan có trách nhiệm, hoặc do người khác có 

hành vi cản trở được quy định tại Điều 7 

Thông tư này. 

      2. Trường hợp quy định tại điểm a, điểm b 

khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đã điều trị hoặc trạm y tế cấp 

xã nơi cư trú; trường hợp quy định tại điểm c, 

điểm d khoản 1 Điều này phải có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp 

quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải có 

xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú 

hoặc cơ quan có thẩm quyền 

       TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 

VỀ VI PHẠM NGHĨA VỤ QUÂN SỰ   

1. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự  

(Điều 332 của Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, 

bổ sung 2017). 

    1. Người nào không chấp hành đúng quy định 

của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không 

chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung 

huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

     2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

     a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của mình; 

    b) Phạm tội trong thời chiến; 

    c) Lôi kéo người khác phạm tội. 

       2. Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ 

quân sự  

(Điều 335 của Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, 

bổ sung 2017). 

     1. Người nào cố ý cản trở việc đăng ký nghĩa 

vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọi tập trung huấn 

luyện, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 02 năm. 

     2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn hoặc trong thời chiến, thì bị phạt 

tù từ 02 năm đến 05 năm./. 
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